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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN CẤP NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (sau đây viết tắt là dự thảo Quyết định). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh và phạm vi đánh giá
Dự thảo Quyết định thiết lập cơ chế thống nhất trên phạm vi toàn quốc để tiếp nhận, đánh giá, công nhận và xử lý đề xuất sáng kiến, đề xuất sáng kiến đột phá trên môi trường số. Cơ chế này không thay thế việc xét, công nhận sáng kiến tại cơ sở và các quyền, nghĩa vụ phát sinh theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2012/NĐ-CP).
Việc đánh giá được thực hiện đối với toàn bộ quy định về chủ thể, hồ sơ, điều kiện, trình tự, thời hạn, thẩm quyền, kết quả giải quyết; sự phân công, phân cấp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị trực thuộc; việc vận hành Cổng Sáng kiến, quản trị dữ liệu, đánh giá trực tuyến, kết nối sàn giao dịch khoa học và công nghệ, quỹ và chương trình hỗ trợ.
2. Mục đích và phương pháp đánh giá
a) Xác định đầy đủ thủ tục hành chính được quy định mới; đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý, minh bạch, khả thi và chi phí tuân thủ;
b) Đánh giá sự rõ ràng của việc giao nhiệm vụ, quyền hạn; mức độ phù hợp giữa thẩm quyền quyết định với phạm vi quản lý, năng lực thực hiện và trách nhiệm giải trình;
c) Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ số, khả năng kết nối và tái sử dụng dữ liệu, tự động hóa quy trình, bảo vệ dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và khả năng thúc đẩy chuyển hóa đề xuất sau công nhận;
d) Đối chiếu từng nội dung với các điều, khoản và biểu mẫu của dự thảo Quyết định; không coi quy trình nội bộ của cơ quan nhà nước hoặc thao tác kỹ thuật tự động là thủ tục hành chính độc lập.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
1.1. Xác định thủ tục hành chính
Dự thảo Quyết định quy định mới 02 thủ tục hành chính: (1) công nhận đề xuất sáng kiến; (2) công nhận đề xuất sáng kiến đột phá. Khoản 1 Điều 11 xác định tên từng thủ tục; khoản 2 Điều 11 quy định 05 bước xử lý chung; khoản 3 Điều 11 quy định thời hạn giải quyết. Hai thủ tục sử dụng chung Mẫu số 01, phương thức nộp hồ sơ, sàng lọc hành chính, phản biện và đánh giá; khác nhau về yêu cầu hồ sơ, tiêu chí, phương thức làm việc của Hội đồng, thẩm quyền và kết quả công nhận.
Việc tạo tài khoản người sử dụng, xác thực điện tử, sàng lọc tự động, lựa chọn chuyên gia, thành lập và làm việc của Hội đồng, cấp tài khoản cơ quan, chuyển hồ sơ sau công nhận và chế độ báo cáo là phương thức thực hiện hoặc quy trình nội bộ, không phải là thủ tục hành chính độc lập. Việc xem xét lại kết quả quy định tại khoản 6 Điều 17 là cơ chế bảo đảm quyền của người đề xuất trong từng thủ tục, không phải là thủ tục hành chính mới.
1.2. Thủ tục công nhận đề xuất sáng kiến
a) Đối tượng thực hiện: tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đề xuất trên Cổng Sáng kiến.
b) Cơ quan giải quyết: bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn; Bộ Khoa học và Công nghệ giải quyết hồ sơ liên ngành, liên vùng, có phạm vi quốc gia hoặc không xác định được một lĩnh vực chính.
c) Thành phần hồ sơ: Phiếu đề xuất sáng kiến theo Mẫu số 01; tài liệu chứng minh, kết quả thử nghiệm, sản phẩm mẫu, dữ liệu hoặc tài liệu khác nếu có; văn bản đồng ý của đồng tác giả, chủ sở hữu hoặc chủ thể có quyền liên quan nếu có.
d) Phương thức thực hiện: gửi và xử lý hoàn toàn trên Cổng Sáng kiến; hồ sơ được lập dưới dạng điện tử; dữ liệu đã có, còn giá trị và có thể khai thác từ hệ thống thông tin được kết nối không phải nộp lại.
đ) Trình tự: gửi hồ sơ; sàng lọc, cấp mã và chuyển hồ sơ; lựa chọn 02 chuyên gia phản biện độc lập; Hội đồng tư vấn đánh giá, biểu quyết; người có thẩm quyền quyết định công nhận hoặc thông báo không công nhận. Thời hạn giải quyết không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được cấp mã.
e) Điều kiện công nhận: đạt từ 70 điểm trở lên; các tiêu chí bắt buộc đạt ít nhất 60% số điểm tối đa; có ít nhất hai phần ba số thành viên hợp lệ biểu quyết đồng ý.
g) Kết quả: quyết định công nhận theo Mẫu số 06 hoặc thông báo không công nhận theo Mẫu số 07; kết quả được gửi đến tài khoản của người đề xuất và công khai theo phạm vi được phép.
h) Phí, lệ phí: dự thảo Quyết định không quy định phí, lệ phí.
1.3. Thủ tục công nhận đề xuất sáng kiến đột phá
a) Đối tượng, thành phần hồ sơ và phương thức thực hiện: như thủ tục công nhận đề xuất sáng kiến; hồ sơ phải làm rõ vấn đề lớn, cấp thiết, tính chiến lược, phạm vi tác động, chỉ số đo lường, phương án phối hợp, huy động nguồn lực và quản trị rủi ro.
b) Cơ quan chủ trì xử lý: Bộ Khoa học và Công nghệ.
c) Trình tự: gửi hồ sơ; sàng lọc, cấp mã và chuyển hồ sơ; lựa chọn 02 chuyên gia phản biện độc lập; Hội đồng tư vấn liên ngành gồm 07 hoặc 09 thành viên tổ chức phiên họp trực tiếp; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được cấp mã.
d) Điều kiện công nhận: đạt từ 80 điểm trở lên; từng tiêu chí đạt ít nhất 60% số điểm tối đa; có ít nhất hai phần ba số thành viên hợp lệ biểu quyết đồng ý.
đ) Kết quả: quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ hoặc thông báo không công nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.
e) Phí, lệ phí: dự thảo Quyết định không quy định phí, lệ phí.
1.4. Đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và chi phí tuân thủ
Việc quy định 02 thủ tục nêu trên là cần thiết để tạo một đầu mối thống nhất, công khai và có trách nhiệm xử lý đối với đề xuất được gửi liên tục từ tổ chức, cá nhân; khắc phục tình trạng không rõ cơ quan tiếp nhận, không có tiêu chí thống nhất và không theo dõi được kết quả sau công nhận. Thủ tục không trùng với việc xét, công nhận sáng kiến tại cơ sở theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP vì khác mục đích, chủ thể công nhận, tiêu chí và hậu quả pháp lý.
Thành phần hồ sơ được quy định theo hướng tối thiểu; chỉ Mẫu số 01 là bắt buộc. Việc nộp, theo dõi và nhận kết quả trực tuyến; tự động điền dữ liệu đã được xác thực; không yêu cầu nộp lại dữ liệu có thể khai thác; không thu phí, lệ phí giúp giảm thời gian đi lại, sao in, chứng thực và chi phí giao dịch. Chi phí tuân thủ chủ yếu là thời gian chuẩn bị nội dung đề xuất và tài liệu chứng minh. Cơ quan chủ trì tiếp tục đo thử thời gian kê khai trên Cổng Sáng kiến để bổ sung số liệu định lượng trước khi gửi thẩm định.
1.5. Tính đầy đủ, rõ ràng của trình tự, thủ tục
a) Dự thảo xác định thời điểm bắt đầu tính thời hạn là ngày hồ sơ được cấp mã và thời điểm kết thúc là ngày quyết định công nhận hoặc thông báo không công nhận được gửi đến tài khoản của tổ chức, cá nhân;
b) Thời hạn giải quyết thủ tục công nhận đề xuất sáng kiến không quá 40 ngày làm việc; thời hạn giải quyết thủ tục công nhận đề xuất sáng kiến đột phá không quá 45 ngày làm việc;
c) Các mốc lựa chọn chuyên gia, xác nhận tham gia, phản biện, thành lập Hội đồng, đánh giá, tổng hợp kết quả, quyết định hoặc thông báo kết quả được quy định trực tiếp trong dự thảo; thời gian hệ thống tạm dừng do sự cố kỹ thuật hoặc sự kiện bất khả kháng chỉ được loại trừ khi Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo công khai;
d) Thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn, tiêu chí, thẩm quyền, kết quả và biểu mẫu của 02 thủ tục được quy định trực tiếp trong Quyết định; Bộ Khoa học và Công nghệ không được quy định thêm thành phần hồ sơ hoặc bước xử lý.
2. Đánh giá việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Nội dung phân công, phân cấp
	Chủ thể
	Nhiệm vụ, quyền hạn

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Thống nhất quản lý, vận hành Cổng Sáng kiến; quản lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu chuyên gia dùng chung; điều phối hồ sơ chuyển sai hoặc khó xác định; xử lý hồ sơ thuộc phạm vi quản lý, hồ sơ liên ngành, liên vùng, phạm vi quốc gia và đề xuất sáng kiến đột phá.

	Bộ, cơ quan ngang bộ
	Tiếp nhận, xử lý và công nhận đề xuất thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; lựa chọn chuyên gia, thành lập Hội đồng; tổ chức xử lý sau công nhận; bố trí kinh phí và báo cáo kết quả.

	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Tiếp nhận, xử lý và công nhận đề xuất thuộc địa bàn, phạm vi quản lý; lựa chọn chuyên gia, thành lập Hội đồng; thử nghiệm, áp dụng, nhân rộng và kết nối nguồn lực tại địa phương.

	Cơ quan, đơn vị trực thuộc
	Thực hiện nhiệm vụ theo văn bản phân cấp hoặc ủy quyền; trực tiếp xử lý hồ sơ, trình hoặc quyết định công nhận trong phạm vi được giao.

	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định công nhận đề xuất sáng kiến đột phá trên cơ sở hồ sơ do Bộ Khoa học và Công nghệ trình.


2.2. Kết quả đánh giá
Phương án phân cấp cơ bản phù hợp nguyên tắc cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn trực tiếp xử lý và chịu trách nhiệm về kết quả. Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò quản lý hạ tầng, dữ liệu, tiêu chuẩn dùng chung và điều phối hồ sơ; không tập trung toàn bộ việc đánh giá, công nhận tại trung ương. Cách phân công này rút ngắn tuyến xử lý, gắn quyết định công nhận với khả năng thử nghiệm, áp dụng, bố trí nguồn lực và theo dõi sau công nhận.
Dự thảo cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc quyết định công nhận. Quy định này giảm việc dồn hồ sơ lên người đứng đầu nhưng phải thực hiện bằng văn bản, xác định rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được cập nhật trên Cổng Sáng kiến. Cơ quan được giao xử lý phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, tính hợp pháp của quyết định; cơ quan phân cấp, ủy quyền vẫn thực hiện kiểm tra, giám sát.
2.3. Nội dung cần tiếp tục kiểm soát
a) Phân biệt rõ trường hợp phân cấp với ủy quyền; dẫn chiếu pháp luật về tổ chức Chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật chuyên ngành;
b) Bảo đảm mỗi hồ sơ chỉ có một cơ quan chủ trì và một chủ thể có thẩm quyền công nhận; cơ quan phối hợp được ghi nhận trong quyết định nhưng không đồng thời có thẩm quyền công nhận;
c) Duy trì đầu mối điều phối của Bộ Khoa học và Công nghệ để xử lý hồ sơ chuyển sai, hồ sơ liên ngành hoặc có ý kiến khác nhau về cơ quan chủ trì; không trả lại hồ sơ chỉ vì người đề xuất lựa chọn sai cơ quan;
d) Công khai phạm vi phân cấp, ủy quyền và chỉ số xử lý của từng cơ quan trên Cổng Sáng kiến để bảo đảm trách nhiệm giải trình và thực hiện thống nhất.
3. Đánh giá việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
3.1. Nội dung ứng dụng và chuyển đổi số
a) Cổng Sáng kiến là hệ thống thông tin dùng chung trên phạm vi toàn quốc; dữ liệu đề xuất và dữ liệu chuyên gia được quản lý tập trung, kết nối và chia sẻ theo thẩm quyền;
b) Người sử dụng có tài khoản điện tử; VNeID là một phương thức xác thực, bên cạnh chữ ký số hoặc phương thức xác thực hợp pháp khác, bảo đảm tổ chức, cá nhân không có VNeID vẫn có thể sử dụng Cổng Sáng kiến;
c) Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện hành chính, cảnh báo trùng lặp, cấp mã và chuyển hồ sơ đến cơ quan xử lý; không sử dụng kết quả tự động để thay thế đánh giá chuyên môn;
d) Chuyên gia và thành viên Hội đồng nhận hồ sơ, nhận xét, chấm điểm, biểu quyết và ký số trên hệ thống; hệ thống tổng hợp điểm, biểu quyết và lập phiếu tổng hợp, hỗ trợ hình thành biên bản;
đ) Hồ sơ được công nhận được theo dõi theo trạng thái và kết nối có điều kiện với sàn giao dịch khoa học và công nghệ, quỹ, chương trình hỗ trợ, cơ quan đặt hàng, tổ chức thử nghiệm, doanh nghiệp và nhà đầu tư;
e) Dữ liệu kết quả được sử dụng để đo lường thời gian xử lý, tỷ lệ công nhận, tỷ lệ hình thành nhiệm vụ, kết quả áp dụng, nhân rộng, giá trị giao dịch và tác động.
3.2. Tác động dự kiến
Dự thảo tạo hạ tầng số thống nhất để phát hiện, đánh giá và kết nối ý tưởng với nhu cầu thực tiễn, nguồn lực khoa học và công nghệ, nguồn tài chính và thị trường. Việc sử dụng dữ liệu dùng chung và xử lý trực tuyến làm giảm phân tán, trùng lặp hồ sơ; mở rộng khả năng huy động chuyên gia ngoài địa bàn; rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ; tạo dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả đầu tư.
Cơ chế xử lý sau công nhận làm cho kết quả công nhận không chỉ mang tính danh dự. Tùy tính chất và nhu cầu của đề xuất, cơ quan xử lý xác định phương án thử nghiệm, áp dụng, nhân rộng; hình thành nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án; kết nối sàn giao dịch, quỹ hoặc chương trình hỗ trợ. Việc tiếp nhận không thay thế quy trình thẩm định và quyết định tài trợ, đặt hàng, đầu tư theo pháp luật chuyên ngành.
3.3. Điều kiện bảo đảm và rủi ro cần kiểm soát
a) Công khai quy tắc sàng lọc, tuyến chuyển và phiên bản thuật toán; lưu nhật ký xử lý; cho phép cơ quan có trách nhiệm điều chỉnh tuyến chuyển khi hệ thống phân loại sai;
b) Thực hiện phân quyền truy cập theo vai trò; mã hóa, sao lưu, giám sát an toàn thông tin; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ;
c) Chuẩn hóa danh mục dữ liệu, giao diện kết nối và trách nhiệm cập nhật; không yêu cầu tổ chức, cá nhân kê khai lại thông tin đã được xác thực và có thể khai thác;
d) Có phương án dự phòng khi Cổng Sáng kiến gặp sự cố; xác định giá trị pháp lý của thời điểm gửi, chữ ký số, thông báo điện tử và nhật ký hệ thống;
đ) Thường xuyên cập nhật hồ sơ chuyên gia; kiểm soát xung đột lợi ích; không để tự động hóa thay thế quyết định chuyên môn hoặc quyết định của người có thẩm quyền;
e) Bảo đảm kinh phí vận hành hạ tầng dùng chung và kinh phí xử lý hồ sơ tại bộ, ngành, địa phương; theo dõi chỉ số sử dụng, mức độ hài lòng và kết quả chuyển hóa để điều chỉnh quy trình.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Dự thảo Quyết định quy định 02 thủ tục hành chính mới, có sự cần thiết và phù hợp với mục tiêu xây dựng cơ chế thống nhất để tiếp nhận, đánh giá, công nhận và chuyển hóa đề xuất sáng kiến. Thành phần hồ sơ gọn; quy trình điện tử, không thu phí, lệ phí; thời hạn giải quyết được xác định; việc phân cấp gắn với phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý hạ tầng, dữ liệu và điều phối chung.
Trước khi gửi thẩm định, cơ quan chủ trì tiếp tục kiểm thử biểu mẫu điện tử, đo thời gian kê khai để bổ sung số liệu chi phí tuân thủ và rà soát lần cuối việc dẫn chiếu giữa các điều khoản, biểu mẫu. Nội dung 02 thủ tục hành chính đã được xác định trực tiếp trong dự thảo, không giao ban hành thêm quy định về hồ sơ hoặc trình tự xử lý.
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